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 Đơn giá  Đơn giá  Đơn giá 

23.200       25.100       27.500      

41.400       46.300       48.500      

56.000       65.200       72.700      

75.500       92.700       140.500    

111.000          141.800 192.000    

172.500          227.700 280.700    

239.700      Đơn giá 384.500    

357.200            30.300 600.000    

528.900            52.100 840.000    

II. PHỤ KIỆN PP-R E-PIPE (VNĐ/chiếc)        77.400 

Quy cách  

(Ø)
Co 90

0
Tê 90

0
Lơi 45

0  Nối Rắc co Nút bịt
Van cửa 

hàm ếch
Van tay gang

Van cửa 
100%

20 5.500         6.600          5.400         3.900          42.600       3.700         156.000     164.000      192.000    

25 7.500         11.000        7.600         5.300          53.100       4.800         193.000     201.000      

32 13.800       18.800        12.100       8.500          81.800       7.500         217.100     225.100      

40 22.400       28.600        24.100       13.100        108.460     12.300       336.600     

50 44.200       56.300        49.500       23.600        152.460     20.600       508.300     

63 134.000     136.000      104.300     49.500        38.400       1.147.000   

75 158.000     174.500      78.300        

90 257.600     275.000      134.600      (Ø)20 23.800      

110 440.000     487.500      218.000      (Ø)25 48.000      

Quy cách 

(Ø)
Co 90

0
 ren 

trong

Co 90
0
 ren 

ngoài

Nối ren 

trong

Nối ren 

ngoài
Tê 90

0
 ren 

trong

Tê 90
0
 ren 

ngoài

Rắc co ren 

trong

Rắc co ren 

ngoài
Nút bịt ren

20x1/2" 43.300       58.500        39.300       48.900        44.700       54.200       6.160        

25x1/2" 47.700       63.200        48.400       56.300        50.500       58.100       

25x3/4" 70.100       76.900        55.000       66.600        67.500       71.500       

32x1" 132.200     140.800      106.500     117.700      155.100     

40x11/4" 212.900     276.100      Quy cách         Vòng đệm Mặt Bích

50x11/2 273.400     315.800       (Ø) 50 58.700        151.200    

63x2" 514.250     598.500       (Ø) 63 84.600        157.900    

75x21/2" 786.200     911.700       (Ø) 75 105.300      206.100    

90x3" 1.344.000  1.556.800    (Ø) 90 154.600      240.800    

110x4" 2.900.000  3.150.000    (Ø) 110 179.000      320.000    

Quy cách  

(Ø)
Tê thu 900 Côn thu

Quy cách 

(Ø)
Tê thu 900 Côn thu

Quy cách 

(Ø)
Tê thu 900 Côn thu

25/20 10.000       5.400          50/40 71.500        26.800       75/50 159.500     86.350        

32/20 18.100       7.800          63/20 75/63 159.500     86.350        

32/25 18.100       7.800          63/25 125.400      45.000       90/40 125.000      

40/20 43.700       14.000        63/32 125.400      45.000       90/63 275.000     107.000      

40/25 43.700       14.000        63/40 125.400      45.000       90/75 275.000     107.000      

40/32 43.700       14.000        63/50 125.400      45.000       110/63 492.000     186.000      

50/20 71.500       25.600        75/25 159.500      110/75 492.000     186.000      

50/25 71.500       25.600        75/32 159.500      86.350       110/90 492.000     186.000      

50/32 71.500       25.600        75/40 159.500      86.350       

Lưu ý: * Vận chuyển miễn phí trong phạm vi Thành phố HCM. Đơn giá đã bao gồm VAT

* Để đảm bảo Ống chậm lão hoá dưới tác động của ánh nắng trực tiếp, Quí khách hàng vui lòng lắp đặt hệ thống bảo 
vệ bên ngoài ống PPR.

D20mm x 2.3mm D20mm x 2.8mm D20mm x 3.4mm

D25mm x 2.7mm D25mm x 3.5mm D25mm x 4.2mm

Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu DIN 8077-8078 và ISO 9001-2008

I. ỐNG PP-R E-PIPE (VNĐ/m) Bảng báo giá áp dụng từ ngày : 20/05/2011

Ống nước lạnh PN10 Ống nước lạnh PN16 Ống nước nóng PN20

D32mm x 2.9mm D32mm x 4.4mm D32mm x 5.4mm

D40mm x 3.7mm D40mm x 5.5mm D40mm x 6.7mm

D50mm x 4.6mm  D50mm x 6.9mm  D50mm x 8.3mm 

D63mm x 5.8mm  D63mm x 8.6mm  D63mm x 10.5mm 

D75mm x 6.8mm Ống phủ HDPE - PN20  D75mm x 12.5mm 

D90mm x 8.2mm  D20mm x 3.4mm  D90mm x 15.0mm 

* Để tránh hàng nhái, Quí khách hàng kiểm tra kỹ : Phụ kiện E-PIPE có khắc logo E-PIPE trực tiếp trên sản phẩm, 
Ống PPR có in thương hiệu và ngày sản xuất trên thân ống

D110mm x 10mm  D25mm x 4.2mm  D110mm x 18.3mm 

 Cầu vượt 

 D32mm x 5.4mm 

Điều chỉnh : 
01/03/2014


